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 QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT

 LÚA, LÚA NẾP CHẤT LƯỢNG CAO, AN TOÀN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 701 /QĐ-SNN  ngày 08  tháng 10  năm  2009

 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang)
Lúa chất lượng cao là lúa được sản xuất từ những giống có chất lượng cao như cho gạo hạt dài, mềm cơm, ít bạc bụng. Lúa nếp chất lượng cao là nếp được sản xuất từ giống có chất lượng cao như gạo nếp có vị ngọt, thơm, mềm dẻo. Lúa và lúa nếp  an toàn được sản xuất theo quy trình đảm bảo các chỉ tiêu về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, hàm lượng một số kim loại nặng, hàm lượng Nitrat, và các chỉ tiêu côn trùng, nấm mốc chủ yếu có trong hạt gạo dưới mức giới hạn tối đa (MRL) đăng ký trong quy trình. 

I. PHẠM VI ÁP DỤNG


1. Quy trình kỹ thuật sản xuất lúa, lúa nếp chất lượng cao, an toàn được áp dụng cho việc sản xuất lúa gạo chất lượng cao, đặc sản ở tất cả các thời vụ trên địa bàn tỉnh An Giang; 


2. Quy trình này là cơ sở cho việc đăng ký, kiểm tra và xác nhận chất lượng của lúa, lúa nếp chất lượng cao, an toàn;


3. Quy trình này đáp ứng các chỉ tiêu chất lượng gạo trắng theo tiêu chuẩn TCVN 5644:1999.

II. YÊU CẦU


1. Lúa chất lượng cao, an toàn được thực hiện trên qui mô của một cánh đồng liền khoảnh;


2. Các hộ nông dân tự nguyện tham gia sản xuất lúa chất lượng cao, an toàn được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn tập huấn các biện pháp kỹ thuật canh tác;


3. Được sự kiểm tra chặt chẽ của cơ quan chức năng về tiêu chuẩn chất lượng lúa chất lượng cao, an toàn.

III. ĐỊNH NGHĨA VÀ QUI ĐỊNH CHUNG


1. Định nghĩa: Gạo chất lượng cao, an toàn là gạo được sản xuất từ những giống lúa có chất lượng gạo cao, đặc sản như hạt dài (chiều dài hạt gạo ≥ 6,6mm), mềm cơm (hàm lượng amylose trong khoảng 20,1 - 25% ít bạc bụng (độ bạc bụng cấp 1) có hoặc không có mùi thơm đặc trưng.Với nếp hàm lượng amylose ≤ 3%, có hoặc ít có mùi thơm đặc trưng. Tất cả đều được sản xuất theo quy trình đảm bảo các chỉ tiêu về dư lượng kim loại nặng, nitrate và thuốc  BVTV có trong hạt gạo không vượt quá giới hạn tối đa (MRL) đăng ký trong quy trình. 

Khi không cần phân biệt, từ “lúa” dùng trong tài liệu được hiểu là lúa, lúa nếp  nói chung; gạo được hiểu hạt lúa, hạt nếp đã bóc vỏ.    


2.  Điều kiện sản xuất lúa an toàn:

2.1. Đất đai: Vùng đất không bị ô nhiễm, không chịu ảnh hưởng của chất thải công nghiệp, bệnh viện và các nguồn nước ô nhiễm khác;

2.2. Nước tưới: Phải có hệ thống kênh mương tưới tiêu tốt và đủ nguồn nước tưới để bảo đảm việc chủ động tưới, tiêu thoát nước cho từng giai đoạn sinh trưởng của cây lúa;

2.3. giống: Sử dụng các giống lúa, giống nếp đạt tiêu chuẩn lúa giống xác nhận (xác nhận 1 hoặc xác nhận 2 theo qui định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

2.4. Phân bón và thuốc BVTV: Tuỳ theo mùa vụ, chủng loại giống và diễn biến của dịch hại mà các loại phân hoá học và thuốc BVTV sẽ được sử dụng cụ thể cho từng giai đoạn sinh trưởng của cây lúa (theo hướng dẫn cụ thể ở phần quy trình sản xuất);

2.5. Nông dân: phải được tập huấn kỹ thuật và sản xuất theo quy trình trong thời gian ít nhất 3 vụ liên tiếp.


3. Tiêu chuẩn chất lượng: Lúa chất lượng cao, an toàn là lúa không lẫn tạp, thu hoạch đúng độ chín; gạo phải đạt các yêu cầu chất lượng như sau:


3.1. Yêu cầu vệ sinh và an toàn:

a) Chỉ tiêu độc chất:


      - Dư lượng kim loại nặng và thuốc BVTV: Tiêu chuẩn để đánh gía dư lượng của kim loại nặng và thuốc BVTV căn cứ theo qui định tại Quyết định số 867/1998/QĐ.BYT ngày 04 tháng 04 năm 1998 của Bộ Y tế về danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lương thực, thực phẩm. Tuy nhiên, trong thực tế sản xuất nông dân đã sử dụng một số loại thuốc BVTV (trong danh mục được phép lưu hành ở Việt Nam) không có tên trong Quyết định 867/1998/QĐ.BYT. Vì vậy, sẽ sử dụng các tiêu chuẩn về dư lượng thuốc BVTV của châu Âu (EU) và của Hoa Kỳ, chi tiết về dư lượng thuốc BVTV và kim loại nặng được trình bày ở bảng 1 và bảng 2 phần phụ lục;


      - Hàm lượng nitrate ở mức ≤ 50mg/kg.

- Độc tố aflatoxin do vi nấm: không phát hiện bằng kỹ thuật (hiện đại) sắc ký lớp mỏng;

b) Chỉ tiêu côn trùng và nấm mốc

- Côn trùng:   không có.

- Nấm mốc: tổng số bào tử nấm mốc trong 1 kg gạo không lớn hơn 10.000 bào tử. 


3.2. Yêu cầu chất lượng gạo trắng: Các chỉ tiêu về chất lượng gạo trắng như độ dài hạt, tỷ lệ gạo nguyên, tỷ lệ bạc bụng, ẩm độ, tạp chất...  phải đảm bảo đạt  tiêu chuẩn chất lượng theo qui định của tiêu chuẩn TCVN 5644:1999 (Quy định ở bảng 5, phần phụ lục)


4. Địa bàn áp dụng:


       Quy trình được áp dụng ở các vùng quy hoạch sản xuất lúa chất lượng cao tại An Giang.

 IV. QUY TRÌNH SẢN XUẤT



1. Thời vụ: Áp dụng theo Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND ngày 21/11/2007 của UBND tỉnh An Giang, cụ thể như sau.

1.1. Vụ Đông xuân: bắt đầu từ ngày 15 tháng 11dl đến ngày 31 tháng 12dl;

1.2. Vụ Hè thu: bắt đầu từ ngày 01 tháng 4dl đến ngày 10 tháng 5dl;

1.3. Vụ Thu Đông: bắt đầu từ ngày 01 tháng 8dl đến ngày 30 tháng 8dl.


2. Làm đất: Mặt ruộng phải được san bằng phẳng, đánh rãnh thoát nước và dọn sạch cỏ dại trước khi sạ, cấy.

2.1. Vụ Đông xuân: Sau khi thu hoạch xong vụ Hè thu trên vùng đất 2 vụ, đất được cày thả, đến khi nước rút tiến hành trục, san bằng mặt ruộng; đối với vùng đất 3 vụ sau khi thu hoạch lúa Thu đông thì tiến hành làm đất như vụ Hè thu.

2.2. Vụ Hè thu: Sau khi thu hoạch lúa Đông xuân, (tuỳ điều kiện nắng hay mưa có thể rải rơm, đốt đồng hoặc cày vùi rạ kết hợp sử dụng Trichoderma spp. giúp phân huỷ rơm, gốc rạ), cày ải trước khi gieo sạ (độ sâu cày nhỏ nhất 20cm) và phơi đất ít nhất 2 tuần;

2.3. Vụ Thu Đông: Sau khi thu hoạch xong vụ Hè thu trên nền đất 3 vụ, biện pháp làm đất như vụ Hè thu.


3. Chuẩn bị giống:


3.1. Chọn giống: Chọn các giống lúa trong danh mục khuyến cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ở từng thời điểm và có chất lượng gạo trắng đáp ứng yêu cầu chất lượng cao theo tiêu chuẩn qui định (xem bảng 5, bảng 6 phần phụ lục);

3.2. Chất lượng giống: Lúa giống phải có độ đồng đều cao, không có lẫn cỏ dại, lúa cỏ và giống khác. Tốt nhất nên sử dụng lúa giống xác nhận theo Thông tư số 42/2009/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 7 năm 2009 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng hạt giống lúa siêu nguyên chủng, nguyên chủng, xác nhận, giống lúa bố mẹ lúa lai và hạt lúa lai (Quy định ở bảng 3, bảng 4, phần phụ lục). 


4. Mật độ sạ: Tùy theo giống, mùa vụ, độ bằng phẳng của mặt ruộng và khả năng thoát nước của từng thửa ruộng để quyết định mật độ sạ, mật độ sạ thích hợp từ 80kg - 100kg/ha. Tất cả các vụ đều được sạ bằng công cụ sạ hàng. Ngoài ra, nếu có điều kiện thì có thể cấy, tuổi mạ từ 10 - 20 ngày, không để mạ quá 20 ngày tuổi, cấy 2-3 tép/buội, khoảng cách 15 x 20cm.

5. Ngâm ủ giống và xử lý hạt giống: Giống được ngâm trực tiếp vào dung dịch nước muối nồng độ 15% trong vòng 15-30 phút vớt bỏ hạt lép lửng nổi phía trên, phần chìm còn lại vớt ra rửa và ngâm tiếp với nước sạch 48 giờ, ủ kỹ trong thời gian 24 giờ cho đến khi hạt giống nẩy mầm. Sau đó tiến hành gieo sạ bằng công cụ sạ hàng. Nếu cấy thì gieo mạ, diện tích đất mạ bằng 1/10 diện tích đất cấy. Lượng lúa giống dùng để gieo mạ không quá 30-50kg để cấy cho một hécta. Ở vụ Hè thu và vụ Thu đông nếu sử dụng nguồn giống mới thu hoạch dưới 30 ngày phải dùng hóa chất ngâm lúa giống để kích thích nẩy mầm tốt bằng Nitrica (đây là sản phẩm mới, có tác dụng phá miên trạng hạt lúa giống, sản phẩm dạng bột, dễ sử dụng, an toàn hơn so với việc dùng acid Nitric đậm đặc), liều lượng khuyến cáo trên bao bì. 

6. Phân bón: 


6.1 Nguyên tắc bón phân cho lúa: bón theo nhu cầu của cây vào các thời điểm sinh trưởng (mạ, đẻ nhánh, tượng đòng); bón đúng liều lượng; không bón thừa phân đạm. Thời kỳ bón cho cây lúa, có thể chia làm 3 đợt bón chính: Đợt 1: 7 – 10 ngày sau sạ, đợt 2: 18 – 22 ngày sau sạ, đợt 3: 40 – 45 ngày sau sạ. Chú ý: tùy điều kiện sinh trưởng, mùa vụ, thời gian sinh trưởng của giống lúa đang canh tác mà gia giảm thời gian bón.
Lượng phân bón khuyến cáo tham khảo theo từng vùng canh tác

	Loại đất
	Lượng phân nguyên chất cần bón (Kg/ha)

	
	Đạm (N)
	Lân (P2O5)
	Kali (K2O)

	
	ĐX
	HT
	ĐX
	HT
	ĐX
	HT

	Đất phù sa ven sông 
	90 - 100
	75 - 90
	40 - 50
	50 - 60
	30 - 50
	30 - 50

	Đất phèn nhẹ
	80 - 100
	70 - 80
	40 - 60
	50 - 60
	30 - 50
	30 - 50

	Đất phèn trung bình
	60 - 80
	60
	40 - 60
	60 - 80
	30 - 50
	30 - 50


Ghi chú: ĐX: Đông xuân, HT: Hè thu.

- Đất phù sa ven sông gồm thị xã Tân Châu, các huyện: An Phú, , Phú Tân, Chợ Mới.

- Đất phèn nhẹ gồm thành phố Long Xuyên ,thị xã  Châu Đốc, các huyện:Châu Thành, Châu Phú.

- Đất phèn trung bình gồm các huyện: Tri Tôn, Tịnh Biên, Thoại Sơn.

Riêng đối với đất 3 vụ canh tác nhiều năm có thể bón thêm 20% tổng lượng phân đạm, nên bổ sung phân hữu cơ nhằm cải tạo đất.

Sử dụng bảng so màu lá để kiểm soát việc dư thừa đạm ở 2 đợt bón cuối.

 6.2. Thời điểm và liều lượng phân bón:

+ Bón lót: trước khi gieo sạ.Vùng đất phèn nên bón lót phân lân nung chảy Văn điển (16% P2O5) từ 100 - 400 kg/ha tùy độ phèn của đất, giúp hạ phèn ngay từ đầu, bộ rễ sẽ phát triển tốt hơn. 

+ Bón phân lần 1:  lúc 7 - 10 ngày sau khi sạ (NSKS), bón theo bảng hướng dẫn sau đây tùy theo mùa vụ và loại đất. 

	Loại đất
	Lượng phân cần bón (Kg/ha)

	
	Urê
	DAP
	KCl

	
	ĐX
	HT
	ĐX
	HT
	ĐX
	HT

	Đất phù sa ven sông
	40 - 45
	30 - 35
	45 - 55
	55 - 65
	20 - 30
	20 - 30

	Đất phèn nhẹ
	35 - 45
	25 - 30
	45 - 65
	55 - 65
	20 - 30
	20 - 30

	Đất phèn trung bình
	25 - 30
	15 - 20
	45 - 65
	65 - 87
	20 - 30
	20 - 30


Chú ý: Bù lạch thường gây hại giai đoạn bón phân lần 1. Phải đưa nước vào ngập ruộng 1-3 cm trước khi bón phân

+ Bón phân lần 2: lúc 18 - 22 ngày sau sạ theo bảng hướng dẫn sau: 

	Loại đất
	Lượng phân cần bón (Kg/ha)

	
	Urê
	DAP

	
	ĐX
	HT
	ĐX
	HT

	Đất phù sa ven sông 
	80 - 90
	60 - 73
	45 - 55
	55 - 65

	Đất phèn nhẹ
	70 - 80
	55 - 65
	45 - 65
	55 - 65

	Đất phèn trung bình
	50 - 65
	30 - 40
	45 - 65
	65 - 87


(Lưu ý bón vá áo vào những chỗ xấu để điều chỉnh độ đồng đều của ruộng lúa)

- Đối với ruộng sạ mật độ thấp hoặc giống nẩy chồi kém, sử dụng chế phẩm kích thích sinh trưởng phun ngay sau khi bón phân để làm gia tăng số chồi hữu hiệu. 

Chú ý: Sâu đục thân, sâu phao, sâu cuốn lá, bệnh đốm vằn, bệnh đạo ôn lá trong giai đoạn này.

+ Bón phân lần 3: lúc 40 – 45 ngày sau sạ theo bảng hướng dẫn sau: 

	Loại đất
	Lượng phân cần bón (Kg/ha)

	
	Urê
	Kali

	
	ĐX
	HT
	ĐX
	HT

	Đất phù sa ven sông 
	40 - 45
	30 - 35
	30 - 55
	30 - 55

	Đất phèn nhẹ
	35 - 45
	25 - 30
	30 - 55
	30 - 55

	Đất phèn trung bình
	25 - 30
	15 - 20
	30 - 55
	30 - 55


(Lưu ý: nên quan sát đòng lúa để bón phân giúp đòng phát triển tốt hơn).

Sau bón phân giữ nước đến lúa chín sáp (60 -70NSS) vì ở giai đoạn này nếu để ruộng khô thiếu nước thì lúa sẽ dễ bị lép. 

Chú ý: Bệnh đạo ôn, vàng lá, đốm vằn, lem lép hạt, sâu cuốn lá, rầy nâu.


- Bón phân cho vụ Thu Đông có thể áp dụng công thức phân giống như khuyến cáo trong vụ Hè Thu. 

Riêng đối với đất 3 vụ canh tác nhiều năm (Chợ Mới) có thể bón thêm 20% tổng lượng phân đạm, nên bổ sung phân hữu cơ nhằm cải tạo đất.


Tùy theo loại giống và điều kiện đất đai của từng vùng cụ thể có thể thay đổi lượng phân bón cho phù hợp để đạt được hiệu quả cao nhất và có thể sử dụng phân lân super, phân hợp chất khác như 20-20-15, 16-16-8, ... để bón cho lúa, nhưng phải đảm bảo đúng lượng phân nguyên chất; 


Nếu đất bị nhiễm phèn (các ruộng đều có pH< 5) nên dùng các biện pháp thủy lợi thoát phèn, ém phèn và bón thêm các loại phân giúp hạ phèn như: vôi bột (200-400 kg /ha) trước khi làm đất, hoặc phân lân nung chảy (lân Long Thành, lânVăn Điển 100–400 kg/ha). 

Để bảo đảm dư lượng kim loại nặng và nitrate không vượt mức qui định không nên phun phân bón qua lá có chứa các kim loại nặng (Quy định ở bảng 2 phần phụ lục) và phải đảm bảo thời gian cách ly từ 10-15 ngày đối với các loại phân có chứa nitrate .

7. Chăm sóc:


7.1 Quản lý nước: 5 NSS cho nước vào ruộng, mực nước xâm xấp (tráng gốc cây lúa) giúp ruộng giữ ẩm tốt hoặc ngập 2-3cm. Quan sát ốc bươu vàng trên ruộng.

7-10 NSS tiếp tục cho nước vào ruộng ngập 5-7cm. 

28 NSS bắt đầu tháo khô ruộng lần thứ nhất (nếu các hàng lúa lá đã giáp tán với nhau).

35-49 NSS vô nước ruộng, giữ mực nước 5cm (chuẩn bị bón phân đợt 3), sau khi bón phân để nước rút tự nhiên, đến khi xuống dưới mặt đất 15cm thì bơm nước vào cao nhất là 5cm.

80-85 NSS bắt đầu tháo khô nước ruộng để lúa chín đều và dễ thu hoạch bằng máy cắt xếp dãy, máy gặt đập liên hợp. 

Chú ý: Tuỳ thời gian sinh trưởng của giống lúa mà điều chỉnh thời gian tưới tiêu, không để lúa bị ngập úng suốt vụ. 

7.2 Cấy dặm: Lúa khoảng 15-20 ngày, tiến hành cấy dặm những nơi bị chết; tỉa những nơi mật độ quá dầy


7.3 Khử lẫn: Thường xuyên khử lẫn những cây khác dạng hình và lúa cỏ, khâu khử lẫn thực hiện dứt điểm 15 ngày trước khi thu hoạch.


8. Quản lý dịch hại:



Trên cơ sở của việc áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp như chuẩn bị đất kỹ, mặt ruộng bằng phẳng, xuống giống theo lịch thời vụ, sử dụng giống có độ đồng đều cao, sạ thưa, bón phân cân đối, hợp lý và quản lý nước tốt sẽ giúp cho cây lúa khỏe mạnh với tán lúa không dày đặc, đây sẽ là điều kiện không thuận lợi cho sâu bệnh phát triển nên không cần sử dụng thuốc trừ sâu và chỉ sử dụng thuốc trừ cỏ, trừ bệnh cháy bìa lá, đạo ôn và đốm vằn là chủ yếu.   


8.1 Cỏ dại: Làm đất kỹ và san bằng mặt ruộng, giữ ruộng ngập nước trong giai đoạn đầu để khống chế cỏ dại. Khi sử dụng thuốc tiền nẩy mầm hoặc hậu nẩy mầm sớm có thể chọn các sản phẩm sau: Sofit 300EC (Pretilachlor 300 g/l + Fenclorim 100 g/l), Meco 60EC (Butachlor), Cantanil 550EC (Butachlor 27,5 % + Propanil 27,5 %), Sunrice 15WDG (Ethoxysulfuron), Nominee 10SC (Bispyribac-Sodium),… áp dụng theo liều khuyến cáo trên nhãn và ruộng phải đủ ẩm; nên luân phiên các loại thuốc cỏ có hoạt chất khác nhau để hạn chế tính kháng của cỏ dại.


8.2 Ốc bươu vàng: Biện pháp hiệu quả kinh tế nhất là thu gom ốc bươu vàng trước khi gieo sạ, đánh đường nước gom ốc xuống nơi trũng để bắt và kiểm sóat. Nếu sau khi sạ, ruộng lúa bị nhiễm ốc bươu vàng với mật độ cao thì sử dụng thuốc hóa học thuộc nhóm Metaldehyde để phòng trừ. Tuyệt đối không được sử dụng thuốc ngoài danh mục được phép lưu hành.


8.3 Rầy Nâu: Quản lý rầy nâu theo Sổ tay Hướng dẫn phòng trừ rầy nâu truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn. Nếu dịch rầy bộc phát có thể sử dụng thuốc trừ rầy có hoạt chất: Buprofezin, Imidacloprid, Fenobucarb,…. Không nên dùng thuốc gốc cúc tổng hợp để trừ rầy vì dễ bộc phát tính kháng và gây cháy rầy. Khuyến khích sử dụng các chế phẩm sinh học có nguồn gốc từ vi khuẩn Bacillus thuringiensis và nấm  Beauveria,  Metarhizium,…            

Chú ý: Không dùng thuốc có gốc Acetamiprid để phòng trừ rầy từ giai đoạn lúa trổ

8.4 Sâu cuốn lá nhỏ: Áp dụng Phương pháp quản lý dịch hại tổng hợp IPM (nguyên tắc chính: cây lúa khỏe, bảo vệ thiên địch, thăm đồng thường xuyên, nông dân trở thành chuyên gia) và không sử dụng thuốc trong 40 ngày đầu sau sạ vì cây lúa lúc này có khả năng phục hồi. Sử dụng thuốc hoá học theo 4 đúng (đúng lúc, đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng cách).

8.5 Dịch bệnh:


 - Cháy lá và khô cổ bông (Đạo ôn):
 
Tuỳ theo đặc tính giống (giống nhiễm) và điều kiện thời tiết thuận lợi cho bệnh cháy lá gây hại (sương mù nhiều và trời lạnh vào ban đêm) thì phải bơm nước vào ruộng và sử dụng thuốc có nhóm hoạt chất Tricyclazole để trị. 

Để phòng trị bệnh khô cổ bông cần phải chú ý phun thuốc phòng ngừa trước và sau trổ ... vì bệnh này ngoài việc làm giảm năng suất còn làm giảm rất đáng kể chất lượng gạo khi xay xát như tăng tỷ lệ gạo gãy và gạo bạc bụng.


   - Đốm vằn: 

- Vệ sinh đồng ruộng nhằm làm sạch cỏ và các tồn dư của vụ trước. 

- Cày ải phơi đất giúp cho vi sinh vật có lợi phát triển để diệt mầm bệnh. 

- Chú ý nguồn nước trên kênh rạch có nhiều lục bình mang bệnh, hạch nấm sẽ theo nước đi vào ruộng, khi dùng nguồn nước này cần cho qua lưới để hạch nấm không vào ruộng được.

* Ngoài ra, cũng có thể sử dụng một trong các loại thuốc có hoạt chất: Validamycin, Iprodione, Hexaconazol, Flusilazole,.... 


- Vàng lá: Do sạ với mật độ thích hợp và bón phân vừa phải nên không cần phải sử dụng thuốc trị bệnh vàng lá. Trường hợp có bệnh vàng lá chín sớm phát sinh ở giai đoạn đòng trổ phát hiện có hơn 30% số lá có vết bệnh có thể phun thuốc có hoạt chất Benomyl. 

- Cháy bìa lá: Do vi khuẩn Xanthomonas oryzea gây ra, bệnh thường phát triển và gây hại nặng vụ Hè thu trong giai đoạn 40 NSS trở đi. Bệnh lây lan qua con đường hạt giống. Để quản lý bệnh chủ yếu sử dụng giống chống chịu kết hợp với xử lý hạt giống như đã khuyến cáo. Tránh bón thừa đạm khi phát hiện trên ruộng có triệu chứng bệnh. Nếu bệnh phát triển trong điều kiện mưa nhiều cần xử lý bằng thuốc đặc trị như: Asusu 20WP, Avalon 8WP, Physan 20L, Ellestar 3AS theo liều hướng dẫn.


- Lem lép hạt: Trong vụ Hè thu nếu lúa trổ gặp điều kiện mưa bão có thể phun phòng ngừa trước và sau trổ 7-10 ngày bằng các loại thuốc có hoạt chất như: Flusilazole, Difenoconazole, Propiconazole, Tebuconazole, Iprodione, Hexaconazole để phòng trị bệnh lem lép hạt.



Nếu sử dụng các loại thuốc hóa học với các hoạt chất không có trong danh sách tại bảng 1 (phụ lục) để phòng trừ sâu bệnh thì phải bảo đảm dư lượng trên gạo không vượt quá mức qui định tại Quyết định số 867/1998/QĐ-BYT, ngày 04 tháng 4 năm 1998 của Bộ Y tế hoặc của các tổ chức nêu trên (EU, EPA, FDA) hay của tổ chức quốc tế khác.


Chú ý: Việc phun hoá chất bảo vệ thực vật cần áp dụng theo 4 đúng. 

9. Thu hoạch, bảo quản

Trước khi thu hoạch 10-15 ngày tiến hành tháo khô nước ruộng chuẩn bị thu hoạch. 

- Gặt: Đúng độ chín (85 - 90% hạt trên bông chuyển sang màu vàng rơm). Nên sử dụng máy gặt đập liên hợp.

- Phơi: Không phơi mớ ngoài đồng, sân phơi phải có lưới lót bên dưới, tuyệt đối không phơi lúa trên lộ giao thông.

- Sấy: Lúa giống nhiệt độ không quá 400C, lúa hàng hoá sấy không quá 450C. Đối với nếp tươi sau khi suốt xong vận chuyển ngay về lò sấy và tiến hành sấy nhiệt độ giống như trên, trong thời gian từ 18 đến 24 giờ (trong điều kiện không thể sấy kịp có thể chờ sấy không quá 3 ngày sau khi ra hạt tươi).

- Bảo quản: Trữ hạt lúa giống bằng túi yếm khí ở ẩm độ không quá 12%, lúa hàng hoá không quá 14% trong kho kín có hệ thống thông gió và chiếu sáng theo tiêu chuẩn.
                                                                                            KT.GIÁM ĐỐC
                                                            

                                                                                 PHÓ GIÁM ĐỐC 

                                                           ( Đã ký )

                                                                          Đoàn Ngọc Phả  

Phụ lục

Bảng 1: 
Dư lượng tối đa cho phép của một số loại thuốc bảo vệ thực vật 
(đăng ký thực hiện tiêu chuẩn sản xuất  gạo an  toàn tại tỉnh An Giang)

	Loại thuốc
	Tên thương mại
	Tên hóa chất (common name)
	LD50 (a)

(mg/kg)
	Độc tính (b)
	MRL© (ppm)
	Tổ chức công bố tiêu chuẩn

	Trừ cỏ
	Cỏ 2,4-D, …
	2,4-D
	699
	
	0,05
	VN

	Trừ sâu, rầy
	Vitashield, …
	Chlopyrifos
	>3000 
	III
	0,1
	VN

	
	Actara, …
	Thiamethoxam
	576
	
	0,05
	EPA

	
	Confidor, …
	Imidacloprid
	31
	
	0,05
	EPA

	
	Cyper - Alpha, …
	Cypermethrin 
	>2.000
	II
	0,05
	EU

	
	Regent, …
	Fipronil
	
	II
	0,04
	EPA

	
	Applaud, …
	Buprofezin
	2.189
	III
	0,7-1,0
	EPA

	Trừ bệnh
	Anvil,...
	Hexaconazole
	6.071
	IV
	
	EPA

	
	Tilt,...
	Propiconazole và Defenoconazole
	1.517
	III
	0,1
	EPA

	
	Bemyl,..
	Benomyl
	>10.000
	IV
	0,1
	EU

	
	Virovral,..
	Iprodione
	>4400
	IV
	0,1
	EPA

	
	Lim,...
	Tricyclazole
	250
	II
	
	FDA

	
	Nustar
	Flusilazole
	674 
	III
	0,1
	VN

	Trừ ốc bươu vàng
	Yellow-K,...
	Metaldehyde
	283
	III
	0
	EPA


      Chú thích: 

- EPA: United States Environmental Protection Agency http://www.epa.gov/)

      - FDA: U.S. Food and Drug Adminitrastion (http://www.fda.gov/)

      - EU: http://europa.eu.int/comm/food
- VN: Quyết định số 867/1998/QĐ-BYT, ngày 04/4/1998 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

-  (a) và (b): Công bố bởi EPD (Electronic Protection Dictionary, 2000), CD ROM.

- ©  MRL: Maximum Residue Limits: Dư lượng tối đa cho phép, tính bằng phần  triệu (ppm).

Bảng 2: Dư lượng kim loại nặng tối đa cho phép (căn cứ theo Quyết định số 867/1998/QĐ.BYT ngày 04 tháng 04 năm 1998 của Bộ Y tế)
	STT
	  Nguyên tố
	Dư lượng tối đa cho phép (MRL)     (ppm)

	1
	Asen (As)
	1

	2
	Chì (Pb)
	2

	3
	Đồng (Cu)
	30

	4
	Thiếc (Sn)
	40

	5
	Kẽm (Zn)
	40


	6
	Thủy ngân (Hg)
	0,05

	7
	Cadimi (Cd)
	1

	8
	Antimon (Sb)
	1


Bảng 3: Tiêu chuẩn hạt lúa giống xác nhận 1 (theo tiêu chuẩn TCVN 1776-2004)

	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Mức 

	1. Độ sạch, không nhỏ hơn
	% khối lượng
	99,0

	2. Hạt khác giống có thể phân biệt được, không lớn hơn
	% số hạt
	0,3

	3. Hạt cỏ, không lớn hơn
	số hạt/kg
	10

	4. Tỷ lệ nẩy mầm, không nhỏ hơn
	% số hạt
	80

	5. Độ ẩm, không lớn hơn
	% khối lượng
	13,5


Bảng 4: Tiêu chuẩn hạt lúa giống xác nhận 2

(theo Thông tư 42/2009/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 7 năm 2009 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Mức 

	1. Độ sạch, không nhỏ hơn
	% khối lượng
	98,0

	2. Hạt khác giống có thể phân biệt được, không lớn hơn
	% số hạt
	0,35

	3. Hạt cỏ, không lớn hơn
	số hạt/kg
	10

	4. Tỷ lệ nẩy mầm, không nhỏ hơn
	% số hạt
	80

	5. Độ ẩm, không lớn hơn
	% khối lượng
	13,5


Bảng 5: 

TIÊU CHUẨN GẠO TRẮNG (theo tiêu chuẩn TCVN 5644:1999)
	Loại gạo 
%khối lượng
	Tỷ lệ hạt
	Thành phần của hạt
	Chỉ tiêu chất lượng, không lớn hơn, theo %  khối lượng
	Mức xát

	
	Hạt rất dài L>7,0

mm
	Hạt dài L:6.0-7,0

mm
	Hạt ngắn L<6,0mm
	Hạt nguyên (%)
	Tấm
	Hạt đỏ
	Hạt sọc đỏ + xay xát dối
	Hạt vàng
	Hạt bạc phấn
	Hạt bị hư hỏng
	Hạt nếp
	Hạt non
	Tạp chất
	Thóc (hạt /kg)
	Độ ẩm
	

	
	
	
	
	
	Kích thước (mm)
	Tấm và tấm nhỏ %
	Trong đó tấm nhỏ (%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gạo hạt dài
	100% loại A
	≥ 10
	-
	≤10
	>60
	(0,5-0,8)L
	<4
	≤0,1
	0
	0,25
	0,2
	5
	0,25
	1,5
	0
	0,05
	10
	14,0
	Rất kỹ

	
	100% loại B
	≥ 10
	-
	≤10
	≥ 60
	(0,5-0,8)L
	<4,5
	≤0,1
	0
	0,5
	0,2
	5
	0,5
	1,5
	0
	0,05
	10
	14,0
	Rất kỹ

	
	5%
	≥ 5
	-
	≤15
	≥ 60
	(0,35-0,75)L
	5,0 ± 2
	≤0,2
	2
	0,5
	6
	1,0
	1,5
	0,2
	0,1
	15
	14,0
	Kỹ

	
	10%
	≥ 5
	-
	≤15
	≥ 55
	(0,35-0,75)L
	10 ± 2
	≤0,3
	2
	1,0
	7
	1,25
	1,5
	0,2
	0,2
	20
	14,0
	Kỹ
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